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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X,  KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-106-2021-tt-btc-sua-doi-thong-tu-85-2019-tt-btc-496057.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx


Xét Tờ trình số 297/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

Báo cáo thẩm tra số 64/BC-BPC ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và miễn lệ phí hộ tịch trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Nghị quyết này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đăng 

ký hộ tịch và thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

b) Đối tượng nộp lệ phí 

Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu về đăng 

ký hộ tịch theo quy định của pháp luật. 

c) Tổ chức thu lệ phí 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

Điều 2. Mức thu, chế độ thu, nộp và miễn lệ phí hộ tịch 

1. Mức thu  

a) Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn 

ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Mức thu 

1 
Đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, 

đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
8.000 

2 Đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử 8.000 

3 Đăng ký lại kết hôn 30.000 

4 Nhận cha, mẹ, con 15.000 

5 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở 15.000 



TT Nội dung Mức thu 

trong nước 

6 Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước 15.000 

7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15.000 

8 Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác 8.000 

9 Đăng ký hộ tịch khác 8.000 

b) Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố 

ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Mức thu 

1 
Đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh 

cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
75.000 

2 Đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử 75.000 

3 Đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn 1.500.000 

4 Giám hộ, chấm dứt giám hộ 75.000 

5 Nhận cha, mẹ, con 1.500.000 

6 
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư 

trú ở trong nước 
28.000 

7 Xác định lại dân tộc 28.000 

8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài 75.000 

9 
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã 

được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 
75.000 

10 Đăng ký hộ tịch khác 75.000 

2. Chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch 

a) Người nộp lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo từng lần phát sinh. 

b) Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí 

năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 



c) Tổ chức thu lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu lệ phí theo hướng dẫn 

của Bộ Tài chính. 

d) Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà 

nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong 

dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định 

của pháp luật. 

3. Miễn lệ phí hộ tịch 

a) Miễn lệ phí đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn cho công 

dân Việt Nam cư trú trong nước. 

b) Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này cho đối tượng là 

đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 

một số đối tượng đặc biệt theo quy định pháp luật; trẻ em; người cao tuổi; người 

thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa  X, Kỳ họp 

thứ Mười Bốn thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 

01 năm 2023./. 

 

                          CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

                         Mai Văn Huỳnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-37-2017-nq-hdnd-quy-dinh-ve-le-phi-ho-tich-tra-vinh-367844.aspx

